
Phụ lục số 03: Lô tài sản là điện thoại các loại
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-STC ngày /5/2023 của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Đồng

STT Danh mục tài sản ĐVT Số
lượng Tình trạng Đơn giá

TỔNG CỘNG 206 52,500,000
I Hãng I-phone 60 30,000,000
1 Điện thoại di động Iphone 6 màu vàng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, màn hình trầy xước 500,000
2 Điện thoại di động Iphone 12 màu vàng sáng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn 500,000

3 Điện thoại đi dộng Iphone 6 màu ghi chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, không hoạt động được,
trầy xước 500,000

4 Điện thoại Iphone, màu xanh đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước 500,000
5 Điện thoại Iphone 8 plus màu vàng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước 500,000

6 Điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu hồng sữa chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước, vỡ góc màn
hình 500,000

7 Điện thoại di động Iphone 6s màu xám bạc chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước, vỡ góc màn
hình 500,000

8 Điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước, vỡ góc màn
hình 500,000

9 Điện thoại Iphone 8 Plus màu vàng kim chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước, vỡ góc màn
hình 500,000

10 Điện thoại Iphone 12 promax màu trắng. chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước 500,000

11 Điện thoại di động Iphone 11 Pro max, màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước, vỡ góc màn
hình 500,000

12 Điện thoại di động Iphone 11 promax màu vàng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước 500,000
13 Điện thoại Iphone 11 Promax, màu xám đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước, ố mặt 500,000
14 Điện thoại Iphone X chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước 500,000
15 Điện thoại Iphone XSMAX, màu vàng cát chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước 500,000
16 Điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước 500,000

17 Điện thoại Iphone X màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước, vỡ góc màn
hình 500,000



18 Điện thoại Iphone 5 màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước, nổ pin 500,000
19 Điện thoại Iphone bì dán kín ký hiệu A3 chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước, trầy xước 500,000
20 Điện thoại Iphone XS max màu vàng đồng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước 500,000
21 Điện thoại Iphone màu xám chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước 500,000

22 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 7 Plus màu đen. chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, máy trầy xước, không lên nguồn,
không xác định được imei 500,000

23 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 7 Plus màu đen, chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, máy trầy xước, không lên nguồn,
không xác định được imei 500,000

24 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 8 Plus màu
vàng hồng chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, máy trầy xước, không lên nguồn,

không xác định được imei 500,000

25 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 6S màu hồng, chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, máy trầy xước, không lên nguồn,
không xác định được imei 500,000

26 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone X màu đen chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, máy trầy xước, không lên nguồn,
không xác định được imei 500,000

27 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone X màu đen chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, máy trầy xước, không lên nguồn,
không xác định được imei 500,000

28 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 6S màu hồng chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, máy trầy xước, không lên nguồn,
không xác định được imei 500,000

29 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 8 Plus màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

30 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 6S Plus màu
xám chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, bị vỡ góc trái bên dưới màn hình,

máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 500,000

31 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone XS max màu
vàng chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, không lên nguồn không còn hoạt

động, trầy xước, không xác định được imei 500,000

32 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 7 Plus màu đỏ. chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không
xác định được imei 500,000

33 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 7 Plus màu đỏ chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

34 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 6S màu xám, chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000



35 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 5 màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, màn hình bị vỡ ở góc không
lên nguồn, không xác định được imei 500,000

36 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone6, màu xám chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

37 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone,màu vàng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

38 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X,màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

39 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu bạc chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

40 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu
hồng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác

định được imei 500,000

41 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus,màu
hồng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác

định được imei 500,000

42 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus,màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

43 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS,màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

44 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus,màu
xám chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác

định được imei 500,000

45 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

46 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

47 Điện thoại di động Iphone X màu đen đã cũ chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

48 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

49 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 500,000

50 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone XR màu đen chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng. trầy xước, bị vỡ kính phía sau,
không lên nguồn, không xác định được imei 500,000



51 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone XS Max màu
đen chiếc 1 điện thoại đã qua sử dụng,. điện thoại không lên nguồn không

còn hoạt động (Cường) trầy xước, không xác định được imei 500,000

52 Điện thoại di dộng kiểu dáng Iphone 6 màu vàng chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 500,000

53 Điện thoại nhãn hiệu Iphone XR, màu vàng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

54 Điện thoại nhãn hiệu Iphone 6, màu xám chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 500,000

55 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

56 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

57 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu xám chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 500,000

58 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu
hồng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác

định được imei 500,000

59 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13, màu vàng
đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác

định được imei 500,000

60 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xám chiếc 1 Máy đã qua sử dụng bị vỡ vỏ trầy xước, không lên nguồn,
không xác định được imei 500,000

II Hãng OPPO 7 700,000

1 Điện thoại Oppo F9 màu xanh đen Chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, trầy xước màn
hình, đã qua sử dụng 100,000

2 Điện thoại OPPO màu trắng chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, trầy xước màn
hình, đã qua sử dụng 100,000

3 Điện thoại Oppo chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, trầy xước màn
hình, đã qua sử dụng 100,000

4 Điện thoại OPPO màu xanh, đen chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, trầy xước màn
hình, đã qua sử dụng 100,000

5 Điện thoại Oppo F1S màu trắng chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, trầy xước màn
hình, đã qua sử dụng 100,000



6 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 100,000

7 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu hồng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 100,000

III Hãng Samsung 15 4,500,000

1 Điện thoại Samsung S9 plus màu tím, kiểu máy
SMG965F/DS,. chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước màn hình 300,000

2 Điện thoại di động Samsung Galaxy M51 chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước màn hình 300,000
3 Điện thoại Samsung Galaxy A5 chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước màn hình 300,000
4 Điện thoại Sam sung Galaxy J730G chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước màn hình 300,000

5
Điện thoại Sam sung màu đen số kiểu máy SM-
G610F/DS, sau lưng máy có Imeil1:
358860083221759 và 358861083221757.

chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước màn hình 300,000

6 Điện thoại Sam sung màu đồng SM- A750F sau lưng
máy có Imeil: 357557063331791 chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước màn hình 300,000

7
Điện thoại Sam sung Galaxy màu đen, trong máy có
số máy SM- M305M, sê ri RF8M71LT5TM. , số
Imeil1: 359002100030033 và 359003100030031.

chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước màn hình 300,000

8 Điện thoại Sam sung J5 màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước màn hình 300,000
9 Điện thoại Samsung Galaxy S10 màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, trầy xước màn hình 300,000
10 Điện thoại Samsung màu hồng nhạt chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, vỡ màn hình 300,000
11 Điện thoại Samsung Galaxy S8 màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, vỡ màn hình, nổ pin 300,000

12 Điện thoại di dộng kiểu dáng Samsung J7 màu vàng
(quyết định chuyển vật chứng ghi màu bạc) chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác

định được imei 300,000

13 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4, màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 300,000

14 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S7, màu
đen,không kiểm tra được số Imei chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác

định được imei 300,000

15 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 300,000



IV Hãng VIVO 3 600,000

1 Điện thoại VIVO màu xanh ánh tím, không kiểm tra
được Imeil chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, không hoạt động được,

xước màn hình 200,000

2 Điện thoại VIVO màu trắng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, không hoạt động được,
xước màn hình 200,000

3 Điện thoại VIVO màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, xước màn hình, ố mặt 200,000
V Hãng VSMART 1 200,000
1 Điện thoại Vsmart màu tím than chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, không lên nguồn, xước màn hình 200,000
VI Hãng Xiaomi 1 200,000

1 Điện thoại nhãn hiệu Xiaomi màu vàng chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 200,000

VII Hãng POCOPHONE 1 200,000

1 Điện thoại di động nhãn hiệu POCOPHONE, màu
đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác

định được imei 200,000

VIII Hãng Nokia 36 7,200,000

1 Điện thoại di động Nokia màu đen có Imeil 1:
357342088829697 Chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

2 Điện thoại di động Nokia 1280 màu đen, Imeil:
356713054842628 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

3 Điện thoại di động Nokia màu đen Imeil1:
353422092398246 và Imeil 2: 353422092398243 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

4 Điện thoại di động Nokia vỏ màu đen đỏ, số Imeil1:
357740102487584 và 357740103087581 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

5 Điện thoại Nokia 105, màu đen, số Imei
357678103391100 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

6 Điện thoại Nokia 6700, màu vàng, số Imei
351525048188123 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

7 Điện thoại Nokia, số Imei: 353107114108802, Imei
2: 3531071144608801 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000



8 Điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu đen có IMEI:
353161118271124 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

9 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu vàng, số
seri 356049035658886 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

10 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xám, số
IMEI 357421/04/005738/9 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

11 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số
IMEI 357902/05/014119/7 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

12 Điện thoại NOKIA màu đen không có sim IMEI
357299081951466 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

13 Điện thoại NOKIA màu đen IMEI
356452061896869 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

14 Điện thoại NOKIA màu đen IMEI 357976030522643 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

15 Điện thoại NOKIA màu đen không có sim IMEI
356338052719634 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

16 Điện thoại NOKIA màu đen IMEI 358925074884574 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

17 Điện thoại NOKIA màu đen IMEI 357289080215666 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

18 Điện thoại NOKIA màu đen IMEI 356018080647300 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

19 Điện thoại NOKIA màu đen IMEI 357289080215989 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

20 Điện thoại NOKIA màu đen IMEI 356005085854775 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

21 Điện thoại NOKIA màu đen IMEI 357284082011197 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

22 Điện thoại NOKIA màu xanh IMEI
356018085728303 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000



23 Điện thoại di động Nokia màu đen , bị vỡ màn hình,
Imeil1: 357331084848249 và 357331084848256. chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

24 Điện thoại di động Nokia 105 màu đen, Imeil
1:357337083316492 và 357337089894492. chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

25 Điện thoại Nokia 105 màu đen số Imei
357698104763040; chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

26 Điện thoại Nokia màu đen, số Imei
357328086176074 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

27 Điện thoại Nokia màu đen, số Imei
357342080632339 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 200,000

28 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 200,000
29 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 200,000
30 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 200,000
31 Điện thoại di dộng kiểu dáng Nokia 105 màu đen chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 200,000

32 Điện thoại di dộng kiểu dáng Nokia 1280 màu đen,
điện thoại đã qua sử dụng. chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 200,000

33 Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA , màu đen,
không kiểm tra dược số Imei, đã qua sử dụng chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 200,000

34 Điện thoại di động kiểu dáng Nokia 1110i màu đen
trắng, điện thoại đã qua sử dụng. chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 200,000

35 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia , màu đen, đã
qua sử dụng chiếc 1 Máy trầy xước, không lên nguồn, không xác định được imei 200,000

36 Điện thoại nhãn hiệu Nokia 8110, màu đen chiếc 1 Máy đã qua sử dụng, trầy xước, không lên nguồn, không xác
định được imei 200,000

IX Hãng Masster 2 600,000

1 điện thoại di động hiệu Masster chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 300,000

2 điện thoại nhãn hiệu Masster màu đen chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 300,000

X Hãng FPT 10 1,000,000



1 Điện thoại FPT màu đen, IMEI 980018005937665 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

2 Điện thoại FPT màu đen IMEI 980018005955873 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

3 điện thoại FPT màu đen IMEI 980018005931619 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

4 điện thoại FPT màu đen viền đỏ IMEI
980018006071993 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

5 điện thoại FPT màu đen IMEI 980018005944786 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

6 điện thoại FPT màu đỏ đen đã bóc IMEI chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

7 điện thoại FPT màu đỏ đen IMEI 980018006034983 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

8 điện thoại FPT màu đỏ đen IMEI 980018006037168 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

9 điện thoại FPT màu đen IMEI 980018005919184 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

10 điện thoại FPT màu đen đỏ IMEI 980018006071704 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

XI Hãng Itel 39 3,900,000

1 điện thoại Itel màu đen viền đỏ mặt sau IMEI
354271082613042 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

2 điện thoại Itel màu đen viền đỏ IMEI
358315087904280 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

3 điện thoại Itel màu đen IMEI 359668085002849 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

4 điện thoại Itel màu đen IMEI 356171086770004 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

5 điện thoại Itel màu đen IMEI 980018005930470 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000



6 điện thoại ITEL màu đen IMEI 357216080123848 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

7 điện thoại ITEL màu đỏ IMEI 354975083065263 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

8 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090026160 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

9 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090076827 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

10 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090204320 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

11 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090236702 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

12 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090158484 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

13 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090052901 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

14 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090113349 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

15 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090130244 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

16 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090035724 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

17 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090158443 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

18 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090060409 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

19 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090060680 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

20 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090022482 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000



21 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090272004 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

22 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090129626 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

23 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090034644 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

24 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090125442 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

25 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090204221 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

26 điện thoại Itel màu đen IMEI 354942076564009 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

27 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090203546 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

28 điện thoại Itel màu đen IMEI 356171086768727 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

29 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090238468 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

30 điện thoại Itel màu đen IMEI 354942076551188 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

31 điện thoại Itel màu đen không gắn sim.IMEI
354083090224344 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

32 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090034149 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

33 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090140821 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

34 điện thoại Itel màu đen IMEI 354942076549562 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

35 điện thoại Itel màu đen IMEI 354083090158948 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000



36 điện thoại Itel màu đen IMEI 3540-8309-0237-205 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

37 01 điện thoại Itel màu đen viền cam không gắn sim
IMEI 354692083164422 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

38 điện thoại Iltel màu xanh xám IMEI
352476098922046 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

39 Điện thoại di động Itel màu đen có
Imeil1:359623092238126 và 359623092238134 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

XII Hãng LG 2 500,000

1 điện thoại LG màu đen IMEI 356071051927482 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 250,000

2 điện thoại LG màu xanh 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình,
vỡ góc 250,000

XIII Hãng Philips 26 2,600,000

1 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
861276038268805 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

2 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
861276039962414 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

3 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
861276038213207 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

4 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
861276039958982 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

5 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
864383030537539 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

6 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
861276038161836 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

7 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
864383031295962 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

8 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
864383030500867 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000



9 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
864363030512326 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

10 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
864383030552330 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

11 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
861276036518599 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

12 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
864363031306090 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

13 điện thoại PHILIPS màu xanh IMEI
861276035156094 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

14 điện thoại PHILIPS màu xanh IMEI
861276035471634 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

15 điện thoại PHILIPS màu xanh IMEI
861276035229776 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

16 điện thoại PHILIPS màu xanh IMEI
861276035171432 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

17 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
861276038217869 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

18 01 điện thoại PHILIPS màu đen không có sim IMEI
864383030500859 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

19 điện thoại PHILIPS màu đen IMEI
861276038161828 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

20 điện thoại PHILIPS màu xanh IMEI
861276035486467 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

21 điện thoại PHILIPS màu xanh IMEI
861276035464506 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

22 điện thoại Phillip màu đen IMEI 861276039959006 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

23 điện thoại Phillip màu đen IMEI 864383030420322 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000



24 điện thoại Phillip màu xanh IMEI 861276035205909 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

25 điện thoại Phillip màu đỏ IMEI 863314067128825 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

26 điện thoại Phillip màu xanh IMEI 864383030033620 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

XIV Hãng Smobile 2 200,000

1 điện thoại SMOBILE màu đỏ không có sim IMEI
354752071102634 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

2 điện thoại SMOBILE màu đỏ không có sim IMEI
354752071094997 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000

XV Hãng Mobell 1 100,000

1 điện thoại MOBELL màu trắng không có sim IMEI
813286102518623 chiếc 1 Máy không lên nguồn, không hoạt động được, xước màn hình 100,000


